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1 20641689 Lê Nguyễn Văn Tài 16CQT09 1.425.000 1.110.000 315.000

2 22622084 Nguyễn Đỗ Phương Vy 18CKR02 1.425.000 1.110.000 315.000

3 22641016 Lê Huỳnh Tuấn Anh 18CQT01 1.425.000 1.110.000 315.000

4 22641405 Nguyễn Thị Kim Ngân 18CQT14 1.425.000 1.110.000 315.000

5 22641491 Lưu Đức Hoà 18CQT17 1.425.000 1.110.000 315.000

6 22641496 Nguyễn Thành Khôi 18CQT17 1.425.000 1.110.000 315.000

7 22641754 Hà Huy Khánh 18CQT26 1.425.000 1.110.000 315.000

8 22661135 Nguyễn Minh Nhựt 18CSI01 1.425.000 1.110.000 315.000

9 22662046 Trịnh Hoàng Trọng Phúc 18CSI02 1.425.000 1.110.000 315.000

10 22621146 Huỳnh Thị Phương Oanh 18CTA05 1.425.000 1.110.000 315.000

11 23600267 Trần Ngọc Thanh Hân 19CCF01 1.425.000 1.110.000 315.000

12 23681044 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 19CDL02 1.425.000 1.110.000 315.000

13 23635002 Châu Tuyết Nhi 19CFB01 1.425.000 1.110.000 315.000

14 23635007 Nguyễn Thanh Tâm 19CFB01 1.425.000 1.110.000 315.000

15 23635014 Đỗ Lê Tường Vy 19CFB01 1.425.000 1.110.000 315.000

16 23635086 Huỳnh Ngọc Thuý Anh 19CFB02 1.425.000 1.110.000 315.000

17 23635050 Hà Thị Huyền 19CFB02 1.425.000 1.110.000 315.000

18 23635181 Võ Minh Hiếu 19CFB03 1.425.000 1.110.000 315.000

19 23635147 Lê Tấn Khang 19CFB05 1.425.000 1.110.000 315.000

20 23635169 Trần Phương Uyên 19CFB06 1.425.000 1.110.000 315.000

21 23651019 Nguyễn Ngọc Hồng Duyên 19CIM01 1.425.000 1.110.000 315.000

22 23651004 Nguyễn Như Phát 19CIM01 1.425.000 1.110.000 315.000

23 23651030 Mai Nguyễn Duy Tâm 19CIM01 1.425.000 1.110.000 315.000

24 23611052 Lê Đức Thương 19CKD02 1.425.000 1.110.000 315.000

25 23611168 Huỳnh Ngọc Thảo Nhi 19CKD06 1.425.000 1.110.000 315.000

26 23631137 Đàm Thị Mai Oanh 19CKT05 1.425.000 1.110.000 315.000

27 23631127 Lâm Xuân 19CKT05 1.425.000 1.110.000 315.000

28 23631219 Võ Đào Ngọc Phương 19CKT06 1.425.000 1.110.000 315.000

29 23631202 Huỳnh Thy Bảo Hân 19CKT07 1.425.000 1.110.000 315.000
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30 23631279 Đỗ Thị Thanh  Hiền 19CKT10 1.425.000 1.110.000 315.000

31 23631278 Huỳnh Hồng Mơ 19CKT10 1.425.000 1.110.000 315.000

32 23631308 Trần Ngọc Đình 19CKT11 1.425.000 1.110.000 315.000

33 23613046 Lê Thành Đạt 19CLG02 1.425.000 1.110.000 315.000

34  23613194 Châu Thị Thảo  Nhi 19CLG07 1.425.000 1.110.000 315.000

35 23600285 Bình Nữ Hoài Thương 19CMG01 1.425.000 1.110.000 315.000

36 23600148 Võ Trần Khánh 19CMK05 1.425.000 1.110.000 315.000

37 23641008 Trương Minh Triết 19CQT01 1.425.000 1.110.000 315.000

38 23641263 Nguyễn Trọng Nhân 19CQT09 1.425.000 1.110.000 315.000

39 23641277 Hoàng Việt 19CQT10 1.425.000 1.110.000 315.000

40 23641305 Phạm Thị Ngọc Hân 19CQT11 1.425.000 1.110.000 315.000

41 23641344 Trần Đức Duy 19CQT12 1.425.000 1.110.000 315.000

42 23641382 Võ Phi Dương 19CQT13 1.425.000 1.110.000 315.000

43 23641383 Nguyễn Minh Hoàng 19CQT13 1.425.000 1.110.000 315.000

44 23641395 Nguyễn Thạch Bảo Ngọc 19CQT14 1.425.000 1.110.000 315.000

45 23641416 Lê Thị Ánh Tuyết 19CQT14 1.425.000 1.110.000 315.000

46 23641422 Nguyễn Hoàng Phương Thùy 19CQT14 1.425.000 1.110.000 315.000

47 23641433 Võ Anh Kiệt 19CQT15 1.425.000 1.110.000 315.000

48 23641436 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 19CQT15 1.425.000 1.110.000 315.000

49 23641490 Trần Minh Hạnh 19CQT17 1.425.000 1.110.000 315.000

50 23641487 Nguyễn Trần Đình Mẫn Nhung 19CQT17 1.425.000 1.110.000 315.000

51 23662026 Phạm Nguyễn Quang  Vinh 19CSI01 1.425.000 1.110.000 315.000

52 23621065 Võ Ngọc Dung  Nghi 19CTA03 1.425.000 1.110.000 315.000

53 23621107 Lê Phan Tiến Tài 19CTA04 1.425.000 1.110.000 315.000

54 23621164 Trần Hữu Sang 19CTA06 1.425.000 1.110.000 315.000

55 23671035 Võ Thanh Ngân 19CTX01 1.425.000 1.110.000 315.000

56 23671004 Ngô Quốc Thái 19CTX01 1.425.000 1.110.000 315.000

57 23612023 Trương Ngọc Hân 19CXN01 1.425.000 1.110.000 315.000

58 23612060 Đinh Trần Thương Thương 19CXN02 1.425.000 1.110.000 315.000

59 23612073 Nguyễn Thanh Lệnh 19CXN03 1.425.000 1.110.000 315.000

Tổng cộng: 59 sinh viên./.
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